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Bài 1. ( 2.00 điểm)

Cho biểu thức 
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1) Tìm điều kiện xác định và rút gọn M.

2) Tính giá trị của M, biết rằng 
[image: image2.wmf]2

(13);38

xy

=-=-


Bài 2. (2,00 điểm)

1) Không dùng máy tính cầm tay, giải hệ phương trình: 
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2) Tìm giá trị của m để phương trình x2 – mx + 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn hệ thức 
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Bài 3. ( 2,00 điểm)

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P): y = - x2
1) Vẽ parabol (P).

2) Xác định toạ độ các giao điểm A, B của đường thẳng (d): y = -x – 2 và (P). Tìm toạ điểm M trên (P) sao cho tam giác MAB cân tại M.
Bài 4. (4,00 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Hai đường tròn (B; BA) và (C; CA) cắt nhau tại điểm thứ hai là D. Vẽ đường thẳng a bất kì qua D cắt đường tròn (B) tại M và cắt đường tròn (C) tại N ( D nằm giữa M và N). Tiếp tuyến tại M của đường tròn (B) và tiếp tuyến tại N của đường tròn (C) cắt nhau tại E.

1) Chứng minh BC là tia phân giác của ABD

2) Gọi I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh: AD2 = 4BI.CI
3) Chứng minh bốn điểm A, M, E, N cùng thuộc một đường tròn.
4) Chứng minh rằng số đo MEN không phụ thuộc vị trí của đường thẳng a.
HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)

I. Hướng dẫn chung

1) Hướng dẫn chấm chỉ trình bày các bước chính của lời giải hoặc nêu kết quả. Trong bài làm, thí sinh phải trình bày lập luận đầy đủ.

2) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định.
3) Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) phải đảm bảo không làm thay đổi tổng số điểm của mỗi câu, mỗi ý trong hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.
4) Các điểm thành phần và điểm cộng toàn bài phải giữ nguyên không được làm tròn.
II. Đáp án và thang điểm

Bài 1:

a) ĐK: x(0; y(0
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b) Với 
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Bài 2:
a)
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b)
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Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì: m2 – 4 ( 0 ( m(2 hoặc m(-2
Theo hệ thức Viet, ta có: x1 + x2 = m; x1.x2 = 1
Ta có:
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Suy ra: m2 +2m-2=0( 
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Vậy m=
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Bài 3:
a)Vẽ đồ thị y = -x2
TXĐ: D = R
Tọa độ đỉnh: I(0;0)
Trục đối xứng: x = 0
Tính biến thiên:
Hàm số đồng biến trên (-∞;0) và nghịch biến trên (0;+∞).
BBT:
[image: image14.png]



Bảng giá trị
	x
	-1
	0
	1

	y
	-1
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	-1
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b)HD: Viết pt đường trung trực (d’) của AB, tìm giao điểm của (d’) và (P), ta tìm được hai điểm M.
Hoành độ các giao điểm A, B của đường thẳng (d): y = -x – 2 và (P) là nghiệm của phương trình: – x2 = – x – 2 ( x2 – x – 2 =0 ( x= -1 hoặc x = 2
+ Với x = -1, thay vào (P), ta có: y = –(-1)2 = -1, ta có: A(-1; -1)
+ Với x = 2, thay vào (P), ta có: y = –(2)2 = -4, ta có: B(2; -4)
Suy ra trung điểm của AB là: 
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Đường thẳng (d’) vuông góc với (d) có dạng: y = x + b;
Vì (d’): y = x + b đi qua I nên: 
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Vậy (d’): y = x -3
Phương trình hoành độ của (d’) và (P) là: x2 + x - 3 = 0 
[image: image18.wmf]113

2

x

-±

<=>=


+ Với 
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+Với 
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Vậy có hai điểm M cần tìm là: 
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Bài 4:
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a) C/m: (ABC = (DBC (ccc) ( ABC=DBC  hay: BC là phân giác của ABD
b) Ta có: AB = BD (=bk(B))
CA = CD (=bk(C))
Suy ra: BC là trung trực của AD hay BC ( AD (AI(B
Ta lại có: BC ( AD tại I ( IA = ID (đlí)
Xét (ABC vuông tại A (gt) có: AI(BC, suy ra: AI2 = BI.CI hay: 
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c) Ta có: DME=DAM (hệ quả t/c góc tạo bởi tia tuyến và dây cung)
DNE =DAN (hệ quả t/c góc tạo bởi tia tuyến và dây cung)
Suy ra: DME+ DNE=DAM+DAN 
Trong (MNE có: MEN+EMN+ENM ( 180o , suy ra: MEN+DAM+DAN ( 180o
Hay: MEN+MAN (180o ( tứ giác AMEN nội tiếp.
d) Trong (AMN có: MAN+AMN+ANM ( 180o , mà: MEN+MAN (180o
suy ra: MEN=AMN+ANM
Ta lại có: 
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(góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn một cung)
Mà: (ABC vuông tại A nên: MEN ( 90o (không đổi)
Vậy số đo góc MEN không phụ thuộc vào đường thẳng a.
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